
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,116.97 -0.04% 10.91%
VN30 1,108.57 -0.18% 10.28%
HNX 229.53 0.27% 11.80%
UPCOM 84.55 -0.32% 18.00%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 411.81
Tổng GTGD (tỷ) 15,553.42 -22.33% 80.52%

INTRADAY VNINDEX 15/6/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 19,000 -0.52% 9.64%
FUEMAV30 13,210 0.00% 10.82%
FUESSV30 13,630 -0.51% 9.21%
FUESSV50 16,850 3.37% 19.93%
FUESSVFL 17,050 -0.87% 18.82%
FUEVFVND 23,500 -0.42% 4.91%
FUEVN100 14,330 -0.35% 10.66%

VN30F2306 1,109 -0.25%
VN30F2307 1,099 -0.94%
VN30F2309 1,091 -0.86%
VN30F2312 1,086 -0.90%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 33,485.49 -0.05% 28.32%
Shanghai 3,252.98 0.74% 5.30%
Kospi 2,608.54 -0.40% 16.64%
Hang Seng 19,828.92 2.17% 0.24%
STI (Singapore) 3,242.85 0.77% -0.26%
SET (Thái Lan) 1557.71 -0.22% -6.74%
Dầu Brent ($/thùng) 74.19 1.44% -13.64%
Vàng ($/ounce) 1,945.10 -0.17% 6.51%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.73% -26 -324
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.80% 0 -60
TPCP - 5 năm 2.66% -2 -213
TPCP - 10 năm 2.90% -1 -200
USD/VND 23,745 0.30% -0.06%
EUR/VND 25,952 -0.86% 1.14%
CNY/VND 3,359 0.24% -3.62%
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15/6/2023

Chiều 15/6, các thị trường chứng khoán châu Á lên xuống trái chiều, sau khi đồng loạt
tăng trong phiên sáng, nhờ thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng tăng
lãi suất và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ hạ lãi suất cho vay trung
hạn  để kích thích tăng trưởng kinh tế.

Mỹ đã tạm dừng tăng lãi suất USD sau 10 lần điều chỉnh đi lên liên tục. Giá USD trong 
nước khá ổn định, trong khi đô tự do giảm nhẹ. Ngày 15.6, Ngân hàng Nhà nước tăng 
tỷ giá trung tâm thêm 4 đồng, lên 23.704 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng gần 
như không thay đổi.

Ngày thực hiện

VNIndex chỉ duy trì sắc xanh nhẹ vào phiên sáng, sau đó quay đầu giảm điểm. Cổ 
phiếu nhóm Thực phẩm và đồ uống có mức giảm mạnh nhất (-0.88%) khi cả 3 đại 
diện VNM, MSN và SAB đều ghi nhận mức giảm khá sâu lần lượt 1.19%, 1.15% và 
1.85%. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 103,500  0.88% 3.50% 2,043,115        1,440,677         
BID 43,850     -0.34% 0.34% 1,442,578        1,886,182         
CTG 29,000     1.05% 1.58% 11,717,213      15,449,283      
TCB 32,650     0.15% 2.83% 6,241,435        7,064,912         
VPB 19,700     -0.25% 1.03% 16,681,261      24,057,277      
MBB 19,700     -0.25% 0.98% 15,603,976      18,747,181      
HDB 18,650     0.00% -0.27% 3,125,080        3,696,467         
TPB 18,150     0.00% -1.31% 5,155,925        5,393,838         
STB 27,800     0.00% 0.72% 25,449,394      20,260,162      
VIB 23,150     -0.64% 1.31% 10,479,561      13,007,498      
ACB 21,700     0.23% 0.46% 8,435,266        12,529,817      
NVL 15,250     0.33% 7.39% 77,059,478      69,381,013      
BCM 80,000     -0.99% 0.88% 603,495           556,366            
PDR 17,300     2.06% 6.13% 35,159,642      30,097,938      
GAS 96,600     2.11% 3.21% 2,231,900        2,396,973         
POW 13,550     -1.45% -1.81% 12,047,549      15,745,476      
PLX 38,300     0.66% 0.00% 2,410,546        2,602,770         
VIC 53,500     -0.56% 2.10% 3,432,230        4,262,052         
VHM 56,500     -0.88% 1.99% 3,109,280        6,522,715         
VRE 26,850     -1.10% -0.19% 4,516,698        6,651,710         
VNM 66,300     -1.19% 1.22% 7,650,534        8,489,260         
MSN 77,100     -1.15% 3.63% 1,798,347        2,173,759         
SAB 159,000  -1.85% 0.44% 165,589           344,045            
BVH 44,400     -0.45% 0.68% 1,602,076        1,696,380         
VJC 97,100     0.00% -0.10% 1,110,897        1,214,243         
FPT 84,100     -0.12% 0.60% 1,479,144        2,011,330         
MWG 41,700     -0.83% 2.58% 5,220,148        5,385,729         
GVR 18,050     0.84% 0.28% 4,136,127        4,494,808         
SSI 25,700     1.18% 5.76% 30,009,303      30,969,325      
HPG 23,150     0.22% 1.54% 29,970,563      36,710,620      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PGV sẽ triển khai gia hạn hợp đồng mua bán khí với GAS với khối lượng 
bao tiêu là 1.85 tỷ m3, thời gian gia hạn là 10 năm để đảm bảo cấp khí cho cụm 
nhà máy điện Phú Mỹ
VIC: VinFast xử lý triệt để tại xưởng tất cả sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản 
xuất, đồng thời trực tiếp hỗ trợ bằng voucher dịch vụ hoặc bằng tiền cho khách 
tuỳ theo nhóm lỗi.
VNM: PLATINUM VICTORY PTE. LTD tiếp tục không mua cổ phiếu VNM nào 
trong số gần 21 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ ngày 17/05-15/06/2023

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) trong giai đoạn từ 02-09/06/2023 
đã có quyết định mua ròng toàn bộ các mã cổ phiếu trong danh mục. HPG, 
VND và NVL là 3 mã được quỹ VNM ETF mua mạnh nhất, với khối lượng lần 
lượt 345,200 cp, 322,900 cp, và 300,800 cp. Không có cổ phiếu nào bị bán ra 
trong danh mục của VNM ETF.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL:  NovaGroup Corp đã đăng ký bán 136 triệu cp NVL nhằm cân đối danh 
mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác. Thời gian giao dịch 
dự kiến từ 16/06-14/07.

VIB: Khoản vay mới trị giá 100 triệu USD từ IFC có thời hạn 5 năm vừa được ký 
kết đã nâng tổng hạn mức tín dụng IFC cấp cho VIB lên 450 triệu USD, bao gồm 
hai khoản vay tổng trị giá 250 triệu USD cùng hạn mức tài trợ thương mại 200 
triệu USD. Với thỏa thuận này, VIB sẽ có thêm nguồn lực tài chính để tăng 
cường và đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng cho các khách hàng cá nhân vay 
mua nhà, sửa chữa nhà ở. 

Nội dung

Nhiều loại gạo Việt Nam có giá bán cao hơn Thái Lan, Ấn Độ;

IEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đạt đỉnh vào cuối thập niên này;

Việt Nam và UAE sẽ sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện trong thời gian tới;

Ủy ban đặc biệt điều tra sâu hơn vụ giải cứu ngân hàng Credit Suisse.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, phát tín hiệu sẽ còn 2 đợt tăng nữa trong năm nay;

TKV đảm bảo cung cấp khoảng 18.7 triệu tấn than cho sản xuất điện trong 6 tháng cuối năm;

647.9

508.3
471.0

409.4 387.1 365.4 353.9 332.1 323.7 301.0

VND NVL PVS HPG VNM SSI EIB STB HSG VPB

-252.6
-97.4

79.1

-179.1
-269.0

75.0 88.0

251.4

615.0

411.8

02/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 12/06 13/06 14/06 15/06

-14.0%
-12.9%

-10.5% -10.5% -10.3% -10.0%
-9.3% -9.2% -9.0% -8.4%

HBS SDA EVG AAV ITC HHG TCD TDH PLP PXL

14.71%
13.41%

7.49%

4.50% 4.04%
2.62% 2.39%

1.59% 1.34% 1.23%

AGM BNA C69 ASP CEN AAT BSR BMI TNH CCL


	V1
	V2
	E1
	E2

